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	HỦ ĐỀ
	Số câu 
	Mức 1 
( 4 TN)
	Mức 2 
( 3TN )
	Mức 3 
( 2 TL )
	Mức 4 
( 1 TL )
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	SỐ HỌC :
	Số câu
	2,5
	
	
	1,5
	
	1
	
	
	2,5
	1,5

	
	Câu số
	1a, 2
	
	
	5b,6
	
	4
	
	
	
	

	
	Điểm
	1,5
	
	
	2
	
	1
	
	
	1,5
	3

	ĐẠI LƯỢNG- HÌNH HỌC
	Số câu
	0,5
	
	1
	0,5
	
	
	
	1
	1,5
	0,5

	
	Câu số
	1b
	
	3
	5a
	
	
	
	8
	
	

	
	Điểm
	0,5
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1,5
	2

	GIẢI TOÁN
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	CỘNG SỐ CÂU
	2
	
	2
	2
	1
	2
	
	1
	3
	5









Họ và tên:..............................................................................Lớp 1...................Trường TH Ngọc Châu
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC  2018 - 2019
MÔN TOÁN LỚP 1
(Thời gian làm bài 40 phút)
	Điểm 


	                                     Nhận xét của giáo viên



Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc hoàn thiện yêu cầu của bài: 
Câu 1: a) Số 55 đọc là: 
	A.  Năm lăm
	B. Năm mươi năm
	C.  Năm mươi lăm
	D. Năm năm


b) 54cm - 34cm = ……..  cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
	A. 20 cm
	B. 78
	C. 30cm
	D. 20


Câu 2: a) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là số: 
	A. 0
	B. 10
	C. 11
	D. 99


b) Số liền trước số 50 là:
	A. 49
	B. 51
	C. 39
	D. 40


Câu 3: a) Hôm nay là ngày 15 tháng 5. Vậy ngày hôm qua là:
	A. Ngày 14 tháng 5
	B. Ngày 16 tháng 5
	C. Ngày 17 tháng 5


b) 1 tuần lễ em đi học 5 ngày. Vậy số ngày em được nghỉ trong tuần lễ đó là: 
	A. 1 tuần
	B. 1 ngày
	C. 2 ngày
	D. 3 ngày


Câu 4: Cho các số: 27; 72; 29; 70; 75, em hãy sắp xếp theo thứ tự sau:
a) ........<..........<...........<...........<............
b) ........>..........>...........>..........>.............
Câu 5: Tính
	57 cm – 34 cm = ..................
	70 – 20 + 5 = ...........

	21 cm + 17 cm = ..................
	24 + 31 – 23 = ..........



Câu 6: Đặt tính rồi tính kết quả 
	56 + 43
	79 - 23
	5 + 40
	80 - 30



............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
Câu 7: Nhà Mai nuôi được 37 con gà, mẹ đã bán đi 1 chục con gà. Hỏi nhà Mai còn lại bao nhiêu con gà? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
 (
A
B
C
D
)
Câu 8:
Hình bên có:
a. .............. hình tam giác
b. .................... đoạn thẳng
	                                                                          E



Giáo viên coi:....................................................  Giáo viên chấm:.......................................



	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 1 CUỐI NĂM HỌC 2018 – 2019
	Câu số

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	
	a
	b
	a
	b
	a
	b

	Đáp án
	C
	D
	C
	A
	A
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 4: 1 điểm
a) 75; 72; 70; 29; 27
b) 27; 29; 70; 72; 75
Câu 5: 2 điểm
	57 cm – 34 cm = 23 cm
	70 – 20 + 5 = 55

	21 cm + 17 cm = 38 cm
	24 + 31 – 23 = 32


Câu 6: 1 điểm
	99;
	56;
	45;
	50


Câu 7: 2 điểm
Đổi 1 chục con gà = 10 con gà
Nhà Mai còn lại số con gà là:
37 – 10 = 27 (con)
Đáp số: 27 con gà
Câu 8: 1 điểm
a) 6 hình tam giác
b) 10 đoạn thẳng

